
STT SBD Họ Tên Lớp Ghi chú

1 001 Đặng Thy Phúc CĐKS26N01

2 002 Nguyễn Thị Huyền Trang CĐKS26N07

3 003 Nguyễn Anh Vũ CĐKS26N22

4 004 Lương Kim Tuyền CĐKS26N33

5 005 Lâm Thị Hồng Ngọc CĐKS26N42

6 006 Bành Ngọc Thanh CĐKS27N04

7 007 Tôn Nữ Minh Châu CĐKS27N06

8 008 Võ Minh Khang CĐKS27N11

9 009 Đoàn Thị Trúc Linh CĐKS27N13

10 010 Nguyễn Ngọc Linh CĐKS27N16

11 011 Trịnh Thị Huỳnh Mai CĐKS27N22

12 012 Nguyễn Thị Anh Đào CĐKS27N23

13 013 Phạm Thị Như Quỳnh CĐKS27N24

14 014 Tô Thị Bích Tuyền CĐKS27N26

15 015 Phạm Văn Đức CĐKS27N27

1 016 Lê Hoàng Nhanh CĐKS27N28

2 017 Đào Minh Trí Nguyên CĐKS27N30

3 018 Võ Hồng Minh Tâm CĐKS27N30

4 019 Phạm Thị Mộng Thơ CĐKS27N35

5 020 Nguyễn Thành Bá Dương CĐKS27N37

6 021 Quách Nguyễn Thị Kim Ngân CĐKS27N37

7 022 Bùi Phúc Bảo CĐKS27N38

8 023 Quách Minh Anh CĐKS27N38

9 024 Nhâm Hoàng Phương Thảo CĐKS27N38

10 025 Triệu Quang Tân CÐKS28N01

11 026 Nguyễn Linh Tuấn Phúc CÐKS28N02

12 027 Phạm Thị Ngọc Huyền CÐKS28N03

13 028 Lê Thị Trúc Mai CÐKS28N03

14 029 Nguyễn Vạn Ngọc CÐKS28N03

15 030 Trần Hà Kiều Duyên CÐKS28N04

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP MÔN THỰC HÀNH 
NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
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1 031 Lê Tấn Phát CÐKS28N04

2 032 Nguyễn Minh Hoàng CÐKS28N05

3 033 Trương Thị Thu Ngân CÐKS28N05

4 034 Mai Ngọc Nhi CÐKS28N05

5 035 Nguyễn Hồ Mỹ Uyên CÐKS28N07

6 036 Phạm Bá Thiên Anh CÐKS28N09

7 037 Trần Ngọc Đạt CĐKS28N10

8 038 Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh CĐKS28N10

9 039 Trần Mai Mỹ Duyên CĐKS28N11

10 040 Nguyễn Gia Tân CĐKS28N12

11 041 Nguyễn Trung Trực CĐKS28N06

12 042 Nguyễn Minh Trí CĐKS27N02

13 043 Huỳnh Đình Tâm CĐKS27N21

14 044 Lý Ngọc Anh CĐKS26N27 Chi thi FO, F&B

15 045 Đoàn Trung Hậu CĐKS26N44 Chi thi FO, F&B

16 046 Đặng Văn Tấn CĐKS27N10 Chỉ thi HKP

17 047 Nguyễn Thị Ngọc Ngân CĐKS27N26 Chỉ thi HKP

1 048 Trương Ngọc Dung CĐKS26N27

2 049 Trần Thạch Hữu Tài CĐKS27N07

3 050 Lê Trần Thiên Lộc CĐKS27N10

4 051 Huỳnh Phạm Thanh Cường CĐKS27N11

5 052 Phùng Thị Diễm Kiều CĐKS27N12

6 053 Huỳnh Thanh Xuân CĐKS27N27

7 054 Trịnh Thị Nga CĐKS27N31

8 055 Nguyễn Võ Đăng Khoa CĐKS27N34

9 056 Nguyễn Thụy Bạch Trúc CĐKS27N37

10 057 Nguyễn Vũ Hoài Phong CĐKS28N01

11 058 Điêu Thị Trúc Mi CĐKS28N03

12 059 Vy Thị Kim Tuyền CĐKS28N04
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Chi thi FO
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1 060 Đặng Văn Tấn CĐKS27N10

2 061 Lê Trần Thiên Lộc CĐKS27N10

3 062 Trần Thị Tuyết Nhi CĐKS27N12

4 063 Ngô Hoàng Khắc Phi CĐKS27N32

5 064 Nguyễn Thụy Bạch Trúc CĐKS27N37

6 065 Lê Thị Thanh Ngân CĐKS28N04

7 066 Tạ Thiên Trí CĐKS28N08

NHÓM 5

Chỉ thi F&B


